
STT Mã sinh viên Họ Đệm Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
Dân tộc Quốc tịch Lớp

Số 

TCTL

Ðiểm 

TBCTL 

Hệ 10

Ðiểm 

TBTL 

hệ 4 

Xếp loại TN

1 D10VB2A1N21-010 Nguyễn Văn Đức 13/01/1989 Thái Nguyên Nam Kinh Việt Nam                      D10VB2A1 36 8.72 3.78 Xuất sắc

2 D10VB2A1N21-008 Nguyễn Xuân Hưng 14/05/1988 Thái Nguyên Nam Kinh Việt Nam                      D10VB2A1 36 8.57 3.67 Xuất sắc

3 D10VB2A1N21-001 Hoàng Thu Hường 22/08/1991 Thái Nguyên Nữ Kinh Việt Nam                      D10VB2A1 36 8.89 3.86 Xuất sắc

4 D10VB2A1N21-007 Trần Thị Mai 18/10/1993 Lạng Sơn Nữ Tày Việt Nam                      D10VB2A1 36 8.66 3.58 Giỏi

5 D10VB2A1N21-006 Trần Thị Nhung 06/07/1981 Thái Nguyên Nữ Kinh Việt Nam                      D10VB2A1 36 8.67 3.61 Xuất sắc

6 D10VB2A1N21-002 Cao Thị Thơm 04/10/1988 Vĩnh Phúc Nữ Kinh Việt Nam                      D10VB2A1 36 8.55 3.61 Xuất sắc

7 D10VB2A1N21-009 Triệu Thủy Tiên 03/08/1988 Lạng Sơn Nữ Nùng Việt Nam                      D10VB2A1 36 8.40 3.61 Xuất sắc

8 D10VB2A1N21-004 Nguyễn Đặng Tiến 30/12/1991 Bắc Kạn Nam Tày Việt Nam                      D10VB2A1 36 8.53 3.56 Giỏi

9 D10VB2A1N21-005 Đinh Thu Trang 08/06/1991 Cao Bằng Nữ Tày Việt Nam                      D10VB2A1 36 8.76 3.75 Xuất sắc

10 D10VB2A1N21-003 Nguyễn Thị Kiều Trang 26/11/1993 Bắc Kạn Nữ Nùng Việt Nam                      D10VB2A1 36 8.86 3.75 Xuất sắc

(Danh sách này có 10 học sinh)

     Ngày 04 tháng 11 năm 2022

      T/M HỘI ĐỒNG XÉT VÀ CÔNG NHẬN TN 

TRƯỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO       CHỦ TỊCH

ThS. Nguyễn Thị Nguyệt Minh       PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (VĂN BẰNG 2 TRUNG CẤP) NGÀNH DƯỢC (KHÓA HỌC: 2021 - 2022)

Đã được thông qua tại phiên họp Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp ngày 03/11/2022

(Theo quyết định số:………/QĐ-CĐYT ngày …../…../2022)



STT Mã sinh viên Họ Đệm Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
Dân tộc Quốc tịch Lớp

Số 

TCTL

Ðiểm 

TBCTL 

Hệ 10

Ðiểm 

TBTL 

hệ 4 

Xếp loại TN

1 DD9VB2A1N21-001 Nguyễn Thị Như Quỳnh 21/05/1993 Hà Nam Nữ Kinh Việt Nam                      DD9VB2A1 36 7.75 2.94 Khá

2 DD9VB2A1N21-003 La Thị Thanh Vân 06/09/1995 Thái Nguyên Nữ Tày Việt Nam                      DD9VB2A1 36 7.66 3.06 Khá

3 DD9VB2A1N21-002 Nông Thị Vân 08/08/1991 Yên Bái Nữ Tày Việt Nam                      DD9VB2A1 36 7.51 2.86 Khá

(Danh sách này có 03 học sinh)

     Ngày 04 tháng 11 năm 2022

      T/M HỘI ĐỒNG XÉT VÀ CÔNG NHẬN TN 

TRƯỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO       CHỦ TỊCH

ThS. Nguyễn Thị Nguyệt Minh       PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn

LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (VB2 TRUNG CẤP) NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG (KHÓA HỌC: 2021 - 2022)

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

(Theo quyết định số:………/QĐ-CĐYT ngày …../…../2022)

Đã được thông qua tại phiên họp Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp ngày 03/11/2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP



STT Mã sinh viên Họ Đệm Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
Dân tộc Quốc tịch Lớp

Số 

TCTL

Ðiểm 

TBCTL 

Hệ 10

Ðiểm 

TBTL 

hệ 4 

Xếp loại TN

1 Y11VB2A1N21-001 Nguyễn Văn Bằng 03/01/1985 Lạng Sơn Nam Tày Việt Nam                      Y11VB2A1 36 7.53 2.89 Khá

2 Y11VB2A1N21-009 Trần Thị Thùy Dung 01/09/1986 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam                      Y11VB2A1 36 8.42 3.47 Giỏi

3 Y11VB2A1N21-003 Dương Thị Kính 16/07/1987 Lạng Sơn Nữ Tày Việt Nam                      Y11VB2A1 36 8.23 3.33 Giỏi

4 Y11VB2A1N21-002 Lương Thị Luyến 29/06/1989 Lạng Sơn Nữ Tày Việt Nam                      Y11VB2A1 36 8.15 3.22 Giỏi

5 Y11VB2A1N21-005 Lê Thị Oanh 03/06/1984 Thanh Hóa Nữ Kinh Việt Nam                      Y11VB2A1 36 8.61 3.69 Xuất sắc

6 Y11VB2A1N21-007 Tơ Thị Thủy 13/10/1986 Thái Nguyên Nữ Cao Lan Việt Nam                      Y11VB2A1 36 8.27 3.47 Giỏi

(Ds này có 06 hs)

     Ngày 04 tháng 11 năm 2022

      T/M HỘI ĐỒNG XÉT VÀ CÔNG NHẬN TN 

TRƯỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO       CHỦ TỊCH

ThS. Nguyễn Thị Nguyệt Minh       PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn

LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (VĂN BẰNG 2 TRUNG CẤP) NGÀNH Y SỸ (KHÓA HỌC: 2021 - 2022)

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

(Theo quyết định số:………/QĐ-CĐYT ngày …../…../2022)

Đã được thông qua tại phiên họp Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp ngày 03/11/2022



STT Mã sinh viên Họ Đệm Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
Dân tộc Quốc tịch Lớp

Số 

TCTL

Ðiểm 

TBCTL 

Hệ 10

Ðiểm 

TBTL 

hệ 4 

Xếp loại TN

1 D9VB2A1N20-007 Phạm Thị Bích Ngọc 15/03/1989 Thái Nguyên Nữ Tày Việt Nam                      D9VB2A1 36 8.03 3.22 Giỏi

(Ds này có 01 hs)

     Ngày 04 tháng 11 năm 2022

      T/M HỘI ĐỒNG XÉT VÀ CÔNG NHẬN TN 

TRƯỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO       CHỦ TỊCH

ThS. Nguyễn Thị Nguyệt Minh       PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn

 Đợt xét T11/2022

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH D9VB2A1 ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (VĂN BẰNG 2 TRUNG CẤP) NGÀNH DƯỢC (KHÓA HỌC: 2020 - 2021)

(Theo quyết định số:………/QĐ-CĐYT ngày …../…../2022)

Đã được thông qua tại phiên họp Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp ngày 03/11/2022



STT Mã sinh viên Họ Đệm Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
Dân tộc Quốc tịch Lớp

Số 

TCTL

Ðiểm 

TBC Hệ 

10

Điểm 

XLTN
Xếp loại TN

1
CD10A406903 Nguyễn Thị Lan Anh 09/10/1998 Phú Thọ Nữ Kinh Việt Nam                      CD10A4 102 7.92 7.92 Khá

(Ds này có 01 sv)

     Ngày 04 tháng 11 năm 2022

      T/M HỘI ĐỒNG XÉT VÀ CÔNG NHẬN TN 

TRƯỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO       CHỦ TỊCH

ThS. Nguyễn Thị Nguyệt Minh       PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG (KHÓA HỌC:2016-2019) - Đợt xét T11/2022

Đã được thông qua tại phiên họp Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp ngày 03/11/2022

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(Theo quyết định số:………/QĐ-CĐYT ngày …../…../2022)


